DANH SÁCH NHẬN KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC VÀ
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	Tên tập thể, cá nhân, hộ gia đình
	Ghi chú

	I
	Tên tập thể: (05 tập thể)

	1
	Văn phòng Huyện ủy Mường Tè, tỉnh Lai Châu
	BKTT

	2
	Văn phòng HĐND-UBND huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
	BKTT

	3
	Nhân dân và cán bộ xã Thu Lũm, huyện Mường Tè
	BK tỉnh

	4
	Nhân dân và cán bộ xã Ka Lăng, huyện Mường Tè
	BK tỉnh

	5
	Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
	BKTT

	II
	Cá nhân: (20 cá nhân)

	1
	Ông: Vàng Văn Thắng, Chủ tịch HĐND huyện Mường Tè
	BK tỉnh

	2
	Ông: Lù Thanh Xá, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mường Tè
	BK tỉnh

	3
	Trung tá: Tẩn Yêu Lồng, Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Tè - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	BK tỉnh

	4
	Trung tá: Phạm Văn Duyệt, Phó Trưởng Công an huyện Mường Tè, Công an tỉnh
	BK tỉnh

	5
	Ông: Nguyễn Trường Giang, Chánh Văn phòng Huyện ủy Mường Tè, tỉnh Lai Châu
	BKTT

	6
	Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ
	HCLĐ

	7
	Ông: Trần Văn Tuyển, Giáo viên Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Ka Lăng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
	BKTT

	8
	Ông: Nguyễn Đức Trung, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
	BKTT

	9
	Bà: Trần Thị Nhung, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tá Bạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
	BKTT

	10
	Ông: Lê Xuân Nghiêm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
	BKTT

	11
	Thiếu tá: Phạm Hồng Thái, Nhân viên Trinh sát kiêm Lái xe, Đồn Biên phòng Thu Lũm, Bộ đội Biên phòng tỉnh
	BK tỉnh

	12
	Thiếu tá: Ngô Đức Sơn, Nhân viên Cơ yếu, Đồn Biên phòng Ka Lăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh
	BK tỉnh

	13
	Ông: Phùng Xì Che, Bí thư Đảng ủy xã Ka Lăng, huyện Mường Tè
	BK tỉnh

	14
	Ông: Lỳ Nhù Chừ, Chủ tịch UBND xã Tá Bạ, huyện Mường Tè
	BK tỉnh

	15
	Ông: Chu Xé Lù, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thu Lũm, huyện Mường Tè
	BK tỉnh

	16
	Bà: Đao Thị Thực, Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè
	BK tỉnh

	17
	Bà: Bùi Thị Quế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè
	BK tỉnh

	18
	Ông: Trần Quang Dũng, Hiệu trưởng Trường PTDT BT THCS Mù Cả, huyện Mường Tè
	BK tỉnh

	19
	Ông: Lù Văn Văn, bản Vàng San, xã Vàng San, huyện Mường Tè
	BK tỉnh

	20
	Ông: Chu Chu Hừ, bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè
	BK tỉnh

	III
	Hộ gia đình: (05 hộ gia đình)

	1
	Hộ gia đình: ông Lù Văn Vơi, bản Nà Hừ 1, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè
	BK tỉnh

	2
	Hộ gia đình ông: Vàng Văn Bình, bản Pắc Pạ, xã Vàng San, huyện Mường Tè
	BK tỉnh

	3
	Hộ gia đình ông: Tống Văn Vinh, bản Nậm Củm, xã Mường Tè, huyện Mường Tè
	BK tỉnh

	4
	Hộ gia đình ông: Sừng Nhù Phạ, Bản Gò Khà, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè
	BK tỉnh

	5
	Hộ gia đình ông: Lỳ Xú Hừ, Bản Ló Na, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè
	BK tỉnh
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